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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/8/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6460
	Nguyễn thị Quỳnh Nga
	Kim hóa, Tuyên Hóa

	2 
	6462
	Trần NGọc Ánh
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	3 
	6466
	Đặng Thị Lê
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	4 
	6447
	Đặng Văn Thức
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	5 
	6449
	Đinh Vĩnh Quang
	Yên Hóa Minh hóa

	6 
	6465
	Nguyễn Văn Cát
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	7 
	6450
	Nguyễn Xuân hưng
	Việt Trung, Bố Trạch

	8 
	6446
	Phan Hoàng Anh Thắng
	Bắc Nghĩa, Đồng hới

	9 
	6448
	Triệu Quốc Đạt
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	10 
	6451
	Hoàng trọng Huy
	Hải Phú, Bố Trạch

	11 
	6452
	Hồ Văn Tân
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	12 
	6453
	Nguyễn Thị Sáu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	13 
	6455
	Nguyễn Tiến tùng
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	14 
	6456
	Mai Quốc Quân
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	15 
	6457
	Nguyễn Thị Lê
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	16 
	6458
	Trần Minh Ngọc
	Bắc Lý, Đồng hới

	17 
	6459
	Phạm Thanh Danh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	18 
	6461
	Phạm Văn Long
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	19 
	6463
	Đinh Văn Thường
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	20 
	6464
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Hòa Trạch, bố Trạch

	21 
	6480
	Cao Thị Liễu
	Lâm Hóa, Tuyên Hóa

	22 
	6470
	Hoàng Văn Trọng
	Quảng Văn, Ba Đồn

	23 
	6467
	Nguyễn Thành Nhơn
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	24 
	6482
	Huỳnh Văn Lộc
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	25 
	6481
	Lê Mạnh Hùng
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	26 
	6479
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Bắc Nghĩa, Đồng hới

	27 
	6478
	Nguyễn Anh Đức
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	28 
	6477
	Nguyễn Thị Chuyên
	Nam Lý, Đồng hới

	29 
	6474
	Phạm Thị Ngọc Anh
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	30 
	6475
	Vương Tấn dũng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	31 
	6473
	Nguyễn Văn quân
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	32 
	6472
	Trần thị Phượng
	gia Ninh, Quảng Ninh

	33 
	6471
	Trần Thị Thủy
	gia Ninh, Quảng Ninh

	34 
	6469
	Nguyễn Nhất
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	35 
	6468
	Trần Hoài Nam
	Bắc Lý, Đồng hới


